
1/13

Thời gian : 7h00 ngày 03/12/2016

1 172236465 Trần Nguyên An K17CSU_KTR1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

2 162625018 Nguyễn Thị Xuân An K17NAD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

3 172217124 Võ Trường An K17XDD1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

4 172216534 Phùng Tuấn Anh K17CSU_XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

5 172217131 Nguyễn Tuấn Anh K17XDD4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

6 1821164154 Lê Trung Anh K18EVT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

7 1820226437 Nguyễn Thị Minh Anh K18QTM1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

8 1821226518 Lê Thu Vân Anh K18QTM1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

9 162353981 Lê Vũ Bằng K17QTC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

10 162233443 Nguyễn Quốc Bảo K17KTR 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

11 1920267991 Phạm Thị Ngọc Bích K19KDN 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

12 171216215 Võ Văn Biên K20XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

13 179523775 Nguyễn Hữu Bình D18QNHB3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

14 172227096 Trương Lê Bình K17XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

15 168222771 Hồ Thanh Cao T16XDCB 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

16 162233447 Nguyễn Thị Mỹ Châu K17KTR 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

17 172237359 Huỳnh Đức Châu K17KTR1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

18 1820636426 Trần Bảo Châu K18KMT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

19 172237361 Cao Khả Chiến K17KTR3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

20 171325875 Phạm Quang Chức K20KKT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

21 1826268688 Trần Thị Chung T18KDN1B 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung
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Thời gian : 7h00 ngày 03/12/2016
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1 172236470 Bùi Hoàng Chương K17CSU_KTR1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

2 1821164792 Nguyễn Quỳnh QuangChương K18EVT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

3 152212710 Trần Chí Công K15XDD1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

4 172249023 Ngô Thành Công K17EVT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

5 1821615160 Võ Chí Công K18XDD2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

6 1827617360 Nguyễn Văn Kiên Cường D18XDD3B 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

7 1821515267 Võ Ngọc Cường K18YDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

8 172237364 Trầm Đức Cường K17KTR2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

9 142211195 Huỳnh Khắc Dân K15XDD3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

10 1827617455 Phan Văn Đáng D18XDD1B 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

11 1921715750 Mai Tất Đạt D19DLK 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

12 142321913 Trần Hồng Đạt K14KDN1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

13 172237368 Bùi Minh Đạt K17KTR4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

14 172217149 Nguyễn Văn Đạt K17XDD2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

15 172217147 Lê Mậu Đạt K17XDD4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

16 171216238 Nguyễn Tiến Đạt K20XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

17 172348317 Nguyễn Thị Ngọc Diễm K17QTC3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

18 172237375 Nguyễn Vi Đình K17KTR1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

19 171216240 Cao Văn Đức D20XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung

20 172317962 Trần Quang Đức K18KKT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 501 - K7/25 Quang Trung
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Thời gian : 7h00 ngày 03/12/2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

1 1821634807 Võ Hồng Đức K18KMT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

2 172217157 Phạm Trung Đức K18XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

3 1820356469 Lê Thị Phương Dung K18VQH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

4 172348322 Trần Việt Dũng K17QTC2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

5 172237385 Cao Trùng Dương K17KTR3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

6 1827617382 Nguyễn Tấn Duy D18XDD3B 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

7 2027172684 Phạm Thành Duy D20EĐT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

8 2026242649 Đặng Hoàng Duy D20QNH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

9 152232970 Trương Quang Duy K16KTR5 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

10 172237387 Nguyễn Hữu Duy K17KTR1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

11 172217162 Hồ Đắc Duy K17XDD3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

12 1820636034 Phan Thị Kim Giang K18KMT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

13 162233470 Nguyễn Giàu K16KTR4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

14 2020612894 Nguyễn Trọng Hà D20XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

15 172316801 Lê Thị Diệp Hà K17PSU_DLK 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

16 171216250 Bùi Duy Hà K20XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

17 178224856 Nguyễn Văn Hà T17XDCB 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

18 162627119 Phan Thanh Hải K16NAD1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

19 1821164153 Huỳnh Đức Hải K18EĐT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

20 1820635265 Võ Thị Bảo Hải K18KMT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

21 152734509 Nguyễn Thị Thuý Hằng K15VQH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung
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Thời gian : 7h00 ngày 03/12/2016
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1 1820636300 Nguyễn Thị Thanh Hằng K18KMT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

2 162223374 Huỳnh Ngọc Hạnh K16XDD3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

3 171216252 Nguyễn Đức Hạnh K20XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

4 162354002 Lê Thị Thu Hiền K17QTC4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

5 171216254 Lê Hiền K20XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

6 162216499 Ngô Đức Hiển K17XDD4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

7 172236480 Nguyễn Trọng Hiếu K17CSU_KTR1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

8 172236481 Nguyễn Trung Hiếu K17CSU_KTR1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

9 172237400 Nguyễn Văn Hiếu K17KTR2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

10 172238898 Nguyễn Hữu Hiếu K17KTR2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

11 172237398 Nguyễn Tôn Hiếu K17KTR4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

12 172217171 Đoàn Hiếu K17XDD4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

13 1821635673 Nguyễn Đình Hiếu K18KMT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

14 1821713908 Hồ Duy Hòa K18DLK1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

15 1820336465 Lê Thị Khánh Hòa K18VQH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

16 1827618654 Nguyễn Văn Hoan T18XDDB 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

17 1821216052 Trần Vũ Hoàn K18QTH2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

18 2026622620 Phan Thanh Hoàng D20XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

19 172236483 Nguyễn Vũ Hoàng K17CSU_KTR1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung

20 172216540 Huỳnh Đức Hoàng K17CSU_XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 502 - K7/25 Quang Trung
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Thời gian : 7h00 ngày 03/12/2016
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1 172227103 Trần Đăng Hoàng K17XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

2 162213240 Nguyễn Ngọc Hoàng K17XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

3 1821175672 Lê Ngọc Hoàng K18EĐT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

4 1821173862 Nguyễn Thế Học K18EĐT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

5 1820253682 Phan Thị Ánh Hồng K18PSU_KKT1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

6 2027617431 Đặng Tấn Hùng D20XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

7 172338156 Mai Thanh Hùng K17QTH3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

8 172217181 Nguyễn Xuân Hùng K17XDD2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

9 1821166710 Nguyễn Đăng Minh Hùng K18EVT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

10 172528538 Ngô Văn Hùng K19QNH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

11 171216267 Nguyễn Văn Hùng K20XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

12 172236486 Đoàn Quốc Hưng K17CSU_KTR1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

13 172336854 Văn Bá Hưng K18QTH2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

14 171325955 Trần Thị Thùy Hương K20KDN 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

15 1921248670 Đoàn Ngọc Hưởng K19QNH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

16 1827617339 Võ Nhật Huy D18XDD-B 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

17 172238890 Phan Ngọc Huy K17KTR2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

18 172237421 Nguyễn Phước Huy K17KTR3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

19 162324846 Phạm Thị Huyền K17KDN 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

20 161327514 Trần Cao Minh Huyền K20QTH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

21 1821634805 Hà Học Khải K18KMT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung
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Thời gian : 7h00 ngày 03/12/2016
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1 172237424 Nguyễn Quốc Khánh K17KTR2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

2 172227112 Lê Duy Khiêm K17XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

3 172348354 Nguyễn Thế Khoa K17QTC2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

4 1821164155 Nguyễn Đăng Anh Khoa K18EVT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

5 172227088 Võ Anh Khoa K17XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

6 1821164148 Trần Hữu Khỏe K18EVT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

7 1821163859 Ngô Hà Cẩm Khương K18EVT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

8 172237426 Nguyễn Mạnh Kiên K17KTR4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

9 172227118 Trần Đăng Kiên K17XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

10 178212966 Trần Trung Kiên T17XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

11 1826268706 Trần Thị Oanh Kiều T18KDN1B 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

12 1820316638 H' Bim Knul K19NAB 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

13 172217200 Hoàng Văn Lâm K17XDD1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

14 1821174161 Phạm Văn Lễ K18EĐT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

15 1820713715 Nguyễn Thị Mỹ Lệ K18PSU_DLK2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

16 2026252698 Nguyễn Dương ThùyLinh D20KKT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

17 161325416 Đặng Thành Linh D21KKT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

18 172528555 Phạm Lê Nhật Linh K17QNH4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

19 1821213873 Nguyễn Văn Linh K18PSU_QTH2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung

20 1820234281 Phan Thùy Linh K18QTC1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 507 - K7/25 Quang Trung
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Thời gian : 7h00 ngày 03/12/2016
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1 1820236062 Võ Lê Mỹ Linh K18QTC1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

2 1820336347 Trương Thị Nhật Linh K18VQH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

3 161327228 Phạm Ngọc Phương Linh K20QTH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

4 171216282 Trần Hữu Lĩnh D20XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

5 172338252 Nguyễn Võ Ngọc Long K17QTH3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

6 171326762 Trần Hoàng Long K20PSU-KKT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

7 178212970 Trần Ngọc Long T17XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

8 171446698 Lê Thị Lựu K21DLK 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

9 171326002 Nguyễn Thị Khánh Ly D20KKT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

10 172236495 Trần Ngọc Ly K17CSU_KTR1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

11 171326764 Mai Thị Tường Ly K20PSU-KKT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

12 1810215028 Nguyễn Thị Khánh Ly K20PSU-KKT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

13 171575574 Cao Phan Ly K20QTC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

14 1821716336 Lê Hữu Đức Minh K19DLK 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

15 172236497 Nguyễn Đăng Mùi K17CSU_KTR1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

16 172217212 Tăng Chí Na K17XDD1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

17 1820234276 Trần Thị Ni Na K18QTC1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

18 1820234271 Ngô Thị Tuyết Na K19QTC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

19 162233543 Lê Đình Nam K16KTR2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

20 172227097 Phạm Xuân Nam K17XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

21 1820316355 Nguyễn Lâm Ngọc Ngân K18NAB 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

22 1820356554 Mai Thị Kim Ngân K18VQH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

23

24

25

26

27

28

29

30
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Thời gian : 7h00 ngày 03/12/2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

1 2021610870 Lê Trần Nghĩa D20XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

2 1821165667 Võ Thành Nghĩa K18EVT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

3 2021330897 Nguyễn Trọng Nghĩa K20KKT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

4 162213272 Nguyễn Phước Bảo ĐạiNgọc K16XDD3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

5 1826268682 Đỗ Trần Khánh Ngọc T18KDN1B 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

6 1821124723 Lê Đức Nguyên K18CMU_TPM1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

7 172216545 Lê Văn Nhật K17CSU_XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

8 172227084 Trần Minh Nhật K17XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

9 172526961 Lê Hồng Nhật K18QNH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

10 171326041 Bùi Thị Hoàng Nhật K20KDN 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

11 172328057 Nguyễn Thị Yến Nhi K17KDN1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

12 2026252677 Huỳnh Thị Nhi T20KDN 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

13 172328061 Nguyễn Thị Quỳnh Như K17KDN2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

14 1821636301 Nguyễn Thanh Nhựt K18KMT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

15 178214829 Lê Gia Ninh T17XDDB 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

16 172317974 Bùi Nguyễn Kiều Oanh K17KKT5 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

17 2026612674 Nguyễn Đức Tề Phi D20XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

18 152212700 Võ Thanh Phong K16XDD2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

19 171216309 NGUYỄN HỒNG PHONG K20XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

20 171218838 Nguyễn Thọ Phú K20XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

21 172237458 Hoàng Lương Phúc K17KTR4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Thời gian : 7h00 ngày 03/12/2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

1 1811224614 Tăng Hiếu Phụng K20QTH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

2 172237461 Nguyễn Văn Phước K17KTR3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

3 2020612898 Hoàng Đức Phương D20XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

4 172317961 Dượng Thị Ngọc Phương K17KKT4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

5 172237462 Vũ Hồ Bình Phương K17KTR4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

6 152615920 Kiều Thị Phương K17NAB 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

7 172217247 Nguyễn Quang Phương K17XDD2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

8 1920265607 Trương Nguyên ThảoPhương K19QNH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

9 1827618633 Lê Xuân Quan T18XDDB 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

10 1821636031 Võ Đăng Quang K18KMT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

11 172526968 Phạm Văn Anh Quang K19QNH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

12 1827618646 Nguyễn Thanh Quang T18XDDB 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

13 172328077 Nguyễn Ngọc Quang K17QTH2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

14 172217254 Trần Huy Quyền K17XDD3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

15 1821615168 Dương Hiển Sơn K18XDD3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

16 1821216581 Nguyễn Hữu Song K18QTH1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

17 172217257 Trần Văn Tài K17XDD2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

18 161325858 Nguyễn Trần Hoài Tâm K20PSU_KKT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

19 152215928 Nguyễn Đăng Tân K16XDD3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

20 172217261 Hồ Xuân Tân K17XDD2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

21

22

23

24
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26

27

28

29

30
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Thời gian : 7h00 ngày 03/12/2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

1 171216334 Nguyễn Văn Tấn D20XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

2 1827618639 Đỗ Văn Tây T18XDDB 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

3 172216567 Hà Duy Thạch K17CSU_XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

4 132234952 Trần Minh Thắng K16KTR1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

5 172217269 Lê Phú Thắng K17XDD2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

6 172217267 Hoàng Chiến Thắng K17XDD4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

7 1821713700 Trần Khắc Thắng K18DLK1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

8 161215178 Đinh Thị Hồng Thắng K20XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

9 172227082 Trần Hữu Thanh K17XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

10 172216552 Ngô Trung Thành K17CSU_XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

11 172216553 Võ Quốc Thành K17CSU_XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

12 1821166703 Phạm Văn Thành K18EVT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

13 171575661 Nguyễn Tuấn Thành K20QTC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

14 1827617406 Lê Quang Thạnh D18XDD3B 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

15 171326119 Trần Thị Thu Thảo D21KKT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

16 162333845 Trần Minh Thảo K16PSU_QTH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

17 1821165255 Nguyễn Văn Thảo K18EVT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

18 1820214214 Trần Thị Phương Thảo K18QTH2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

19 1820226582 Nguyễn Thiên Thạch Thảo K18QTM1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

20 1920726065 Nguyễn Thị Phương Thảo K19NAB 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

21 172217279 Ngô Tấn Thi K17XDD4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

22

23

24
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27
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Thời gian : 7h00 ngày 03/12/2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

1 172237482 Lê Nguyên Thiên K17KTR4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

2 1920260943 Đồng Thị Minh Thiện K19KDN 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

3 162233596 Nguyễn Văn Thịnh K16KTR1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

4 162236507 Huỳnh Ngọc Thịnh K17KTR2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

5 178223016 Trương Văn Thịnh T17XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

6 1827618652 Nguyễn Hữu Thịnh T18XDDB 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

7 1821614034 Nguyễn Quý Thọ K18XDD3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

8 171445152 Phạm Thị Thống D20QTH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

9 179333735 Lê Ngọc Thư D17QTHB1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

10 1810216127 Nguyễn Thị Ánh Thư K18KCD1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

11 1826268697 Mai Vũ Bảo Thư T18KDN1B 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

12 162257262 Lê Hoài Thương K17KMT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

13 1821163572 Trần Quốc Thương K18EVT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

14 1826217667 Nguyễn Thị Thu Thủy D18QTHB5 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

15 2027612695 Nguyễn Văn Tiến D20XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

16 1821635676 Nguyễn Đức Tín K18KMT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

17 172217303 Hứa Văn Tĩnh K17XDD4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

18 2027242681 Trần Viết Toàn D20QNH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

19 172237495 Đậu Khắc Toàn K17KTR1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

20 1821214847 Trần Thế Tôn K18QTH1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung
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Thời gian : 7h00 ngày 03/12/2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

1 2020726023 Võ Thị Quỳnh Trang D20DLK 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

2 1820254324 Phạm Thị Trang K18KKT1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

3 171446735 Nguyễn Thị Thùy Trang K21DLK 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

4 142522954 Phạm Quang Trí K14QNH1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

5 1821166740 Nguyễn Minh Trí K18EVT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

6 1920248980 Trần Thị Thùy Trinh K19PSU_QTH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

7 172216558 Nguyễn Đăng Trọng K17CSU_XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

8 1821214234 Nguyễn Đình Cao Trọng K18QTH1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

9 162213326 Tưởng Xuân Trúc K16XDD3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

10 2021177868 Hà Đức Trung D20EĐT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

11 2020212909 Ngô Đức Trung D20QTH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

12 171216367 Mai Thế Trung K20XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

13 172237501 Trịnh Công Truyền K17KTR3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

14 172237504 Nguyễn Thanh Tú K17KTR4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

15 172217314 Nguyễn Ngọc Tú K17XDD3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

16 1827618648 Nguyễn Văn Tú T18XDDB 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

17 1821174801 Phạm Đình Tuân K18EĐT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

18 172216563 Trịnh Ngọc Tuấn K17CSU_XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

19 172257347 Lê Anh Tuấn K17KMT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

20 1821613826 Lê Anh Tuấn K18XDD1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

21 178212993 Trần Quốc Tuấn T17XDD 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung
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Thời gian : 7h00 ngày 03/12/2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

1 162233633 Trần Duy Tùng K17KTR 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

2 162413960 Lê Trần Tường K17QNH 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

3 1821614005 Nguyễn Đức Tựu K18XDD1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

4 172317786 Phan Phước Tuy K17KKT4 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

5 2026262683 Nguyễn Hà Mỹ Vân D20DLK 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

6 172328133 Nguyễn Thị Tường Vi K17KDN2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

7 172227104 Nguyễn Trường Việt K17XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

8 172217325 Phan Văn Việt K17XDD2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

9 1821164791 Phạm Quốc Việt K18EVT 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

10 162213347 Trần Hoàng Việt K18XDD3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

11 168222791 Phan Quốc Việt T16XDCB 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

12 172237519 Tô Quang Vinh K17KTR1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

13 172528690 Phan Văn Anh Vũ K17QNH2 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

14 172227099 Nguyễn Đức Vũ K17XDC 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

15 1821214230 Nguyễn Quốc Vương K18QNH1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

16 172236464 Lê Viết Xuyên K17CSU_KTR1 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

17 172217334 Bùi Thạch Xuyên K17XDD3 7h00 - 03/12/2016 Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

18 0 0 0 0

19 0 0 0 0

20 0 0 0 0
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